DANH MỤC CÁC THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
	STT
	Tên thủy điện
	Xã/phường
	Huyện/ TP
	Chủ đầu tư
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	Nho Quế 1
	Sín cái
	Mèo vạc
	CT CP Điện Nho Quế 1
	Số 36, Lê Qúy Đôn, Nguyễn trãi, tp Hà Giang
	x

	2
	Nho Quế 3 
	Lũng Phú
	Mèo Vạc
	CT TNHH MTV thủy điện Nho Quế 3
	Số 36, Lê Qúy Đôn, Nguyễn trãi, tp Hà Giang
	x

	3
	Thái An
	Thái An
	Quản Bạ
	CT CP thủy điện Thái An
	Khu trung cư Hà Yên, Quang Trung, tp Hà Giang
	

	4
	Nho Quê 2
	Lũng Phú
	Mèo Vạc
	CT CP đầu tư và pt điện Nho Quế
	Số 36, Lê Qúy Đôn, Nguyễn trãi, tp Hà Giang
	

	5
	Bắc Mê
	Yên Phong & Phú Nam
	Bắc Mê
	Tổng CT CPTM xây dựng
	Số 926, đường Bach Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội
	

	6
	Sông Bạc
	Tân Trịnh
	Quang Bình
	CT CP thủy điện Sông Bạc
	Xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
	

	7
	Thuận Hòa
	Thuận Hòa
	Vị Xuyên
	CT CP thủy điện Thuận Hòa Hà Giang
	Khu trung cư Hà Yên, Quang Trung, tp Hà Giang
	

	8
	Sông Lô 2
	Đạo Đức
	Vị Xuyên
	CT TNHH thuỷ điện Sông Lô 2
	Số 73, tổ 17, phường Nguyễn Trãi, tp Hà Giang
	

	9
	Sông Lô 4
	Trung Thành
	Vị Xuyên
	CT CP thủy điện Sông Lô 4
	Thôn Ngần Hạ, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, t.Hà Giang
	

	10
	Sông con 2 (sông chừng)
	Yên Bình
	Quang Bình
	CT TNHH Sơn Lâm
	Tổ 1, phường Nguyễn Trãi, tp Hà Giang
	

	11
	Sông Miện 5
	Thuận Hòa
	Vị Xuyên
	CT CP thủy điện Sông Miện 5
	Số 479, phường Nguyễn Trãi, tp Hà Giang
	

	12
	Sông chảy 5
	Bản díu& thèn Phảng 
	Xín Mần
	CP  thủy điện Sông Chảy 5
	Xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, Hà Giang
	

	13
	Nậm Ngần 2
	Quảng Ngần
	Vị Xuyên
	CT CP thủy điện Nậm Mu
	Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang,Hà Giang
	

	14
	Thanh Thủy 1
	Xín chải- Thanh Đức
	Vị Xuyên
	CT CP tủy điện Thanh Thủy
	KS Việt Trung, p. Minh Khai, tp.Hà Giang
	

	15
	Thanh Thủy 2
	Thanh Đức - Thanh Thủy
	Vị Xuyên
	CT CP tủy điện Thanh Thủy
	KS Việt Trung, p. Minh Khai, tp.Hà Giang
	

	16
	Sông Miện (Bát Đại Sơn)
	Bát Đại Sơn
	Quản Bạ
	CT CP thủy điện Bát Đại Sơn
	Tầng 5, Trụ sở Công ty điện lực Hà Giang, p.Nguyễn Trãi, tp.Hà Giang
	

	17
	Nậm Mu 1 ( Nậm An)
	Tân Thành
	Bắc Quang
	CT CP thủy điện Nậm Mu
	Xã Tân Thành, h. Bắc Quang
	x

	18
	Nậm Li 1
	Quảng Nguyên
	Xín Mần
	CT CP SOMECO Hà Giang
	Thôn Nậm Choong, xã Quảng Nguyên,h.Xín Mần
	

	19
	Sông Miện 5A
	Thuận Hòa
	Vị Xuyên
	CT CP thủy điện Sông Miện 5
	Số 479, phường Nguyễn Trãi, tp Hà Giang
	

	20
	Sông Miện 6
	Quang Trung
	Hà Giang
	CT CP thủy điện Sông Miện 6
	Số 92, tổ 7,  p.Trần Phú, tp.Hà Giang
	

	21
	Suối Sửu 1
	Phương Tiến
	Vị Xuyên
	Chi nhánh CT CP đầu tư và phát triển năng lượng á Châu
	Thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, TP Hà Giang
	

	22
	Suối Sửu 2
	Phương Tiến
	Vị Xuyên
	Chi nhánh CT CP đầu tư và phát triển năng lượng á Châu
	Thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, TP Hà Giang
	

	23
	Bản Rịa
	Bản Rịa
	Quang Bình
	CT CP Việt Tiến
	Số 32, đường Lâm Đồng, tổ 10, p.Trần Phú, tp. Hà Giang
	

	24
	Nậm Mu
	Tân Thành
	Bắc Quang
	CT CP thủy điện Nậm Mu
	Xã Tân Thành, h. Bắc Quang
	

	25
	Nậm Má
	Cao Bồ
	Vị Xuyên
	CT CP PT điện lực Việt Nam
	Tầng 3-CT1-Số 583 Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, q. Hà Đông, Hà Nội 
	

	26
	Thác Thúy ( Việt Long 1)
	Việt Quang
	Bắc Quang
	CT CPCN Việt Long
	Tầng 2, Tòa nhà Hội Trường, số 12, Đào Tấn, p.Cống Vi, q. Ba Đình, Hà Nội
	

	27
	Việt Lâm (Việt Long 2)
	Việt Lâm
	Vị Xuyên
	CT CP thủy điện Thanh Thủy
	KS Việt Trung, p. Minh Khai, tp.Hà Giang
	

	28
	Hạ Thành (302)
	Phương Độ
	Hà Giang
	Chi nhánh CT CP đầu tư và phát triển năng lượng á Châu
	Thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, TP Hà Giang
	

	29
	Thủy điện 304
	Phương Độ
	Hà Giang
	Ct Điện lực Hà Giang
	Tổ 5, p.Nguyễn Trãi, tp.Hà Giang
	

	30
	Sông lô 6
	Vĩnh Hảo;

Yên Thuận
	Bắc Quang & Hàm Yên
	CT TNHH Xuân Thiện Hà Giang
	p. Nguyễn Trãi, tp.Hà Giang
	

	31
	Nậm Má 1
	Tùng Bá
	Vị Xuyên
	CT TNHH Miền Tây
	Tổ 17, p.Nguyễn Trãi, tp. Hà Giang
	

	32
	Sông chảy 6
	Thèn Phàng & Cốc Pài
	Xín Mần
	Ct CP thủy điện Sông Chảy 6
	Tổ 1, p.Nguyễn Trãi, tp.Hà Giang
	

	33
	Nậm Yên
	Chế Là
	Xín Mần
	CT CP đầu tư và xây dựng Đại Phát
	Tổ 6, tòa nhà CT1, Bắc Hà-c14, phố Tổ Hữu, p.Trung Vân, q. Nam từ Liêm, tp.Hà Nội
	


